PHÂN VÙNG RỦI RO THIÊN TAI DO ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO VÀ NƯỚC DÂNG DO BÃO CHO TỈNH ĐÀ NẴNG
1. Đặc điểm bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ)
- Đà Nẵng là thành phố ven biển thuộc khu vực Trung Trung Bộ Việt Nam, có chiều dài bờ biển khoảng 60 km, là một trong những tỉnh thường xuyên chịu ảnh hưởng của các loại hình thiên tai như nắng nóng, mưa lớn, ngập lụt và đặc biệt là bão. 
- Mùa bão ở Đà Nẵng thường bắt đầu từ khoảng tháng 9 và kết thúc vào khoảng tháng 11; trong đó tháng 9 là khoảng thời gian bão ảnh hưởng nhiều nhất đến địa bàn tỉnh. Tuy nhiên vào một số năm Đà Nẵng chịu tác động sớm của bão như cơn bão số 1 (VERNON) vào tháng 6/1984 và cơn bão số 2 (CECIL) vào tháng 5/1989. Trong giai đoạn (1972-2021), trung bình mỗi năm có khoảng 0,28 cơn bão đổ bộ vào khu vực Đà Nẵng. 
- Các cơn bão đổ bộ trực tiếp vào Đà Nẵng thường gây mưa rất lớn (trong trường hợp kết hợp với hoạt động của không khí lạnh từ phía Bắc và nhiễu động gió Đông có thể gây mưa đặc biệt lớn gây lũ lụt nghiêm trọng). 
- Trong những năm qua, một số cơn bão đổ bộ đã gây mưa lớn tại Đà Nẵng như: cơn bão số 4 (RAl) từ ngày 12-14/9/2016, với tổng lượng mưa tại Đà Nẵng phổ biến từ 350-450mm, có nơi trên 450mm. Cơn bão số 6 (XANGSANE) với tổng lượng mưa từ ngày 29/9-01/10/2006 đạt từ 250-300 mm. Ngoài mưa lớn, các cơn bão ảnh hưởng đến Đà Nẵng còn gây gió mạnh như: Cơn bão số 11 (NARI) năm 2013 gây gió mạnh cấp 7 (16m/s), giật cấp 10 (28 m/s). Cơn bão số 6 (XANGSANE) năm 2006, gây gió mạnh cấp 13 (38m/s) giật cấp 14 (44m/s).  
[bookmark: _heading=h.1fob9te]2. Đặc điểm nước dâng do bão/ATNĐ
[bookmark: bookmark=id.3znysh7]Từ số liệu quan trắc và kết quả tính nước dâng do bão, ATNĐ trong giai đoạn 1972-2021 cho thấy, tại ven biển Đà Nẵng trung bình của độ cao nước dâng do bão lớn nhất là 203cm, độ cao nước dâng do bão lớn nhất là 252cm tại phường Hòa Minh và độ cao nước dâng do bão thấp nhất là 122cm tại phường Thọ Quang. 
3. Số liệu và phương pháp đánh giá rủi ro
[bookmark: _heading=h.2et92p0]Phương pháp đánh giá rủi ro được tính toán dựa trên tính dễ bị tổn thương, mức độ phơi bày và cường độ, tần suất xảy ra hiểm họa gió mạnh, mưa lớn và nước dâng do ATNĐ, bão.
Chỉ số rủi ro thiên tai chính là tổ hợp của ba yếu tố thành phần trên theo công thức:

Trong đó:
	R: Rủi ro tổng hợp do thiên tai bão/ATNĐ.
	H: Hiểm họa gió mạnh, mưa lớn, nước dâng do thiên tai bão/ATNĐ.
E: Mức độ phơi bày trước thiên tai bão/ATNĐ của các yếu tố con người, các hoạt động sinh kế, cơ sở hạ tầng, các tài sản kinh tế, xã hội.
V: Tính dễ bị tổn thương trước thiên tai bão/ATNĐ, bao gồm độ nhạy cảm và năng lực thích ứng đối với thiên tai.
Bảng 1: Bộ chỉ thị dùng đánh giá hiểm họa bão/ATNĐ
và nước dâng do bão/ATNĐ
	Chỉ thị
	Đơn vị

	Tốc độ gió lớn nhất trong bão/ATNĐ theo chuỗi số liệu 1972-2021
	m/s

	Tốc độ gió lớn nhất trong bão/ATNĐ với tần suất lặp lại 50 năm
	m/s

	Lượng mưa ngày lớn nhất trong bão/ATNĐ theo chuỗi số liệu 1972-2021
	mm

	Lượng mưa ngày lớn nhất trong bão/ATNĐ với tần suất lặp lại 50 năm
	mm

	Trị số nước dâng cực đại do bão/ATNĐ (nếu có)
	cm


[bookmark: bookmark=id.tyjcwt]Phơi bày E là những đặc điểm vật lý, kinh tế-xã hội trên khu vực chịu tác động của bão/ATNĐ. Số liệu đánh giá mức độ phơi bày trước thiên tai bão, ATNĐ, bao gồm số liệu kinh tế-xã hội như: Con người, nông nghiệp, thương mại-dịch vụ, cơ sở hạ tầng. Các tiêu chí phơi bày được xem xét trong Bảng 2. 
Bảng 2: Bộ chỉ thị mức độ phơi bày trong bão, ATNĐ  
	Thành phần
	Chỉ thị
	Đơn vị
	Nguồn số liệu

	Con người
	Dân số 
	(người)
	NGTK

	
	Mật độ dân số
	(người/km2)
	NGTK

	
	Số dân buộc di dời
	(người)
	PCTT

	Nông nghiệp
	Tỷ lệ diện tích sản xuất nông nghiệp
	(%)
	NGTK

	
	Số lượng gia súc, gia cầm
	(con)
	NGTK

	
	Diện tích nuôi trồng thủy, hải sản
	(ha)
	NGTK

	
	Tàu thuyền khai thác thủy, hải sản
	(chiếc)
	NGTK

	Thương mại-dịch vụ
	Số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn
	(cơ sở)
	NGTK

	Cơ sở hạ tầng
	Tỷ lệ diện tích đất ở
	(%)
	NGTK

	
	Số công trình trọng điểm
	(cái)
	NGTK

	
	Khu du lịch ven biển
	(khu)
	Internet

	
	Sân bay
	(cái)
	Internet


[bookmark: bookmark=id.3dy6vkm]Tính dễ bị tổn thương được xác định dựa trên độ nhạy cảm và khả năng ứng phó. Bộ số liệu được sử dụng để xác định tính dễ bị tổn thương được thu thập tại các địa phương kết hợp với nguồn số liệu từ bản đồ và nguồn số liệu khai thác chỉ số phòng, chống thiên tai được khai thác từ Tổng cục Phòng, chống thiên tai (nay là Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) quy mô số liệu đến cấp tỉnh, được cung cấp bởi đơn vị chủ trì (Tổng cục Khí tượng Thủy văn). Nguồn số liệu sử dụng là bộ số liệu kinh tế-xã hội của năm 2020. 
Bộ tiêu chí xác định tính dễ bị tổn thương do bão/ATNĐ trong Bảng 3.
[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]Bảng 3: Bộ chỉ thị về tính dễ bị tổn thương do bão, ATNĐ  
	Tiêu chí
	Chỉ thị
	Đơn vị

	Mức độ nhạy cảm (S)

	Vị trí/khoảng cách
	Khoảng cách đến bờ biển
	m

	Con người
	Tỷ lệ người già, trẻ em 
	(%)

	Giáo dục
	Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên không biết chữ 
	(%)

	Môi trường
	Tỷ lệ hộ không sử dụng nước sạch 
	(%)

	
	Tỷ lệ hộ không sử dụng nhà vệ sinh hợp vệ sinh 
	(%)

	Hoạt động sản xuất
	Tỷ lệ lao động trong doanh nghiệp lĩnh vực nông lâm, ngư nghiệp
	(%)

	
	Tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo 
	(%)

	
	Tỷ lệ Thất nghiệp 
	(%)

	Cơ sở hạ tầng
	Tỷ lệ nhà thiếu kiên cố 
	(%)

	Khả năng ứng phó (AC)

	Giao thông
	Mật độ đường giao thông
	Km/km2

	Truyền thông
	Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động
	(%)

	
	Tỷ lệ người sử dụng internet
	(%)

	Giáo dục
	Tỉ lệ tốt nghiệp
	(%)

	Y tế
	Tỷ lệ nhân lực y tế
	(%)

	
	Tỷ lệ Số giường bệnh/Tổng số dân
	(%)

	Xã hội
	Tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế
	(%)

	Kinh tế
	Thu nhập bình quân đầu người/năm
	(triệu)

	Phòng chống thiên tai
	Chỉ số phòng chống thiên tai
	Điểm


[bookmark: _heading=h.4d34og8]Phương pháp phân cấp mức độ rủi ro thiên tai: Trong dự án này, mức độ rủi ro thiên tai do bão/ATNĐ được phân cấp mức độ theo phương pháp phân vị. Mức độ rủi ro được được phân thành 05 cấp: Rất thấp, Thấp, Trung bình, Cao và Rất cao ứng với các ngưỡng phân vị 20, 40, 60 và 80%, cụ thể trong Bảng 4 dưới đây. 
[bookmark: _heading=h.2s8eyo1]Bảng 4: Phân cấp theo phương pháp phân vị
	Cấp độ
	Mức độ
	Phân vị

	1
	Rất thấp
	<20th

	2
	Thấp
	20th - 39th

	3
	Trung bình
	40th - 59h

	4
	Cao
	60th - 80th

	5
	Rất cao
	>80th
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[bookmark: _heading=h.17dp8vu]4. Kết quả tính toán và xây dựng bản đồ phân vùng rủi ro do bão/ATNĐ và nước dâng do bão cho tỉnh Đà Nẵng
[bookmark: _heading=h.3rdcrjn]Bảng 5: Chi tiết các tiêu chí tính toán mức độ phơi bày trong bão/ATNĐ của tỉnh Đà Nẵng 
	TT
	Huyện
	Con người
	Thương mại, Dịch vụ
	Nông nghiệp
	Cơ sở hạ tầng

	
	
	Dân số (người)
	Mật độ dân số (người/km2)
	Số dân buộc di dời
	Số doanh nghiệp, cơ sở kinh tế đang hoạt động trên địa bàn
	Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp (%)
	Gia súc, gia cầm
	Số lượng tàu, thuyền khai thác thủy sản
	Diện tích đất nuôi trồng thủy sản (ha)
	Tỷ lệ diện tích đất ở (%)
	Số lượng công trình trọng điểm
	Bãi tắm biển
	Sân bay

	1
	Quận Liên Chiểu
	203980
	2742,40
	84638
	2250
	3,66
	17344
	1765
	47,00
	13,54
	64
	6
	

	2
	Quận Thanh Khê
	187210
	19768,74
	42995
	3177
	1,16
	
	
	
	45,72
	64
	1
	

	3
	Quận Hải Châu
	204150
	8765,56
	9067
	4527
	0,39
	
	
	
	19,71
	80
	
	1

	4
	Quận Sơn Trà
	161550
	2548,51
	74077
	2263
	0,27
	
	
	
	9,18
	48
	2
	

	5
	Quận Ngũ Hành Sơn
	94070
	2340,63
	16327
	1498
	9,08
	46320
	
	13,00
	28,99
	45
	1
	

	6
	Quận Cẩm Lệ
	169480
	4727,48
	14174
	2656
	7,70
	22573
	
	1,00
	25,58
	45
	
	

	7
	Hòa Vang
	149040
	203,28
	56341
	734
	10,02
	636003
	
	173,00
	3,50
	52
	
	

	8
	Hoàng Sa *
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú: Do chưa có số lượng tàu, thuyền từng huyện, nên tạm thời lấy số liệu số lượng tàu, thuyền khai thác thủy sản của cả tỉnh để tính toán mức độ phơi bày.



Bảng 6: Chi tiết các tiêu chí tính toán tính dễ bị tổn thương trong bão/ATNĐ của tỉnh Đà Nẵng
	TT
	Huyện
	Vi trí
	Con người
	Giáo dục
	Môi trường
	Hoạt động sản xuất
	CSHT
	Giao thông
	Truyền thông
	Y tế
	Giáo dục
	Xã hội
	Kinh tế
	PCTT

	
	
	Khoảng cách đến bờ biển
	Tỷ lệ 
người già, trẻ em
	Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên không biết chữ 
	Tỷ lệ hộ không sử dụng nước sạch
	Tỷ lệ hộ không sử dụng nhà vệ sinh hợp vệ sinh 
	Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp 
	Tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo
	Tỷ lệ Thất nghiệp 
	Tỷ lệ nhà 
không kiên cố
	Mật độ đường giao thông
	Tỷ lệ người sử dụng điện  thoại
	Tỷ lệ người sử dụng  internet 
	Tỷ lệ nhân lực y tế/ Tổng số dân
	Tỷ lệ Số giường bệnh/ Tổng số dân
	Tỉ lệ tốt nghiệp THPT 
	Tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế, xã hội 
	Thu nhập bình quân đầu người/năm (triệu)
	Chỉ số phòng chống, thiên tai 

	1
	Q. Liên Chiểu
	0,0
	0,19
	1,7
	0,5
	1,0
	0,001
	0,5
	9,4
	49,0
	1,4
	85,1
	83,7
	0,61
	0,61
	99,8
	91,0
	5,3
	75,8

	2
	Q. Thanh Khê
	0,0
	0,17
	1,7
	0,5
	1,0
	0,001
	0,5
	9,4
	49,0
	3,7
	85,1
	83,7
	0,43
	0,63
	98,2
	91,0
	5,3
	75,8

	3
	Q. Hải Châu
	0,0
	0,19
	1,7
	0,5
	1,0
	0,001
	0,5
	9,4
	49,0
	3,3
	85,1
	83,7
	1,49
	1,83
	100,0
	91,0
	5,3
	75,8

	4
	Q. Sơn Trà
	0,0
	0,15
	1,7
	0,5
	1,0
	0,001
	0,5
	9,4
	49,0
	1,3
	85,1
	83,7
	0,17
	0,20
	99,1
	91,0
	5,3
	75,8

	5
	Q. Ngũ Hành Sơn
	0,0
	0,09
	1,7
	0,5
	1,0
	0,001
	0,5
	9,4
	49,0
	2,0
	85,1
	83,7
	1,44
	1,40
	99,8
	91,0
	5,3
	75,8

	6
	Q. Cẩm Lệ
	1571,1
	0,16
	1,7
	0,5
	1,0
	0,001
	0,5
	9,4
	49,0
	2,4
	85,1
	83,7
	0,43
	0,43
	98,7
	91,0
	5,3
	75,8

	7
	Hòa Vang
	1195,2
	0,14
	1,7
	0,5
	1,0
	0,001
	0,5
	9,4
	49,0
	0,7
	85,1
	83,7
	0,17
	0,19
	99,1
	91,0
	5,3
	75,8

	8
	Hoàng Sa
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-






